Bài 2: Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – Hệ thống Pháp luật Việt Nam

BÀI 2
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1. Bản chất nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Trong nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, nhà nước là bộ máy để củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân  và nhân dân lao động, bảo vệ sự thống trị của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ.
2. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chế độ kinh tế của nhà nước ta được xác định là chế độ kinh tế Xã hội Chủ nghĩa. Nhà nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa”.

Nhà nước ghi nhận sự tồn tại của ba hình thức sở hữu là:

· Sở hữu toàn dân (hay sở hữu nhà nước).
· Sở hữu tập thể.
· Sở hữu tư nhân.
Trên cơ sở các hình thức sở hữu cơ bản ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen hỗn hợp, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo đó là:

· Thành phần kinh tế nhà nước.

· Thành phần kinh tế tập thể.

· Thành phần kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân.

· Thành phần kinh tế cơ bản nhà nước.

Thành phần kinh  tế có vốn đầu tư nước ngoài
3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

a. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

· Nhân dân tổ chức nên bộ máy nhà nước và tham gia quản lý nhà nước.

· Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội

· Nguyên tắc tập trung dân chủ.

· Nguyên tắc pháp chế Xã hội Chủ nghĩa.
b. Bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, vì lợi ích của giai cấp thống trị.


Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, có sự phân công rạch ròi giữa các chức năng (Quyền lập pháp: do Quốc hội; Quyền hành pháp: do Chính phủ đảm nhiệm; Quyền tư pháp: do Tòa án và Viện kiểm sát thực hiện), nhằm tránh sự đan xen, chồng chéo mâu thuẫn, lẫn lộn giữa ba quyền. Sự phân công này không có nghĩa tách rời các chức năng, hoạt động độc lập tuyệt đối mà luôn có sự kết hợp hài hòa giữa các chức năng, sự bổ trợ của chức năng này sẽ là tiền đề phát triển cho chức năng kia và luôn tác động qua lại và không ngừng phát triển.

4. Chức năng của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

· Chức năng của nhà nước Xã hội Chủ nghĩa về nội dung và phương pháp thực hiện dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa thề hiện ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân lao động, đó là nhà nước của dân, do dân, và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân

· Chức năng của nhà nước do các cơ quan bộ phận  nhà nước hợp thành như: Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp… Tuy nhiên, mỗi cơ quan có chức năng đặc thù riêng để thực hiện chức năng chung đó. Ngoài ra, chức năng nhà nước còn được phân loại như sau:

· Chức năng đối nội: Là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước  trong nội bộ một nước, bao gồm:

· Tổ chức và quản lý nền kinh tế.

· Tổ chức và quản lý nền văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.

· Giữ vững an ninh, chính trị và trấn áp sự phản kháng của giai cấp đối kháng.

· Bảo vệ trật tự pháp luật và quyền lợi của giai cấp cầm quyền.

· Chức năng đối ngoại: Thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nước và các dân tộc khác.
· Bảo vệ Tổ quốc XHCN, bảo đảm khả năng quốc phòng, đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược.

· Củng cố và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác truyền thống với các nước XHCN, các nước láng giềng; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cùng có lợi.

· Ủng hộ các phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cách mạng, phong trào tiến bộ trên thế giới; chống chủ nghĩa đế quốc, chống chiến tranh, chống chạy đua vũ trang, chống vũ khí tiêu diệt hàng loạt, chống phân biệt chủng tộc v.v..., tích cực góp phần đấu tranh vì một thế giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng và phát triển.
II. Hệ thống pháp luật Việt Nam

1. Khái niệm và nội dung hệ thống pháp luật Việt Nam

a. Khái niệm hệ thống pháp luật Việt Nam

Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa là hệ thống quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân lao động, được bảo đảm thực hiện bằng bộ máy nhà nước trên cơ sở giáo dục, thuyết phục kết hợp với cưỡng chế thi hành khi cần thiết.

Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa có những đặc điểm mang tính phổ biến của pháp luật nói chung, song có những đặc điểm riêng, thể hiện bản chất khác với pháp luật của các Nhà nước khác:

- Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, và nhân dân lao động:

- Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa có tính quy phạm tiên tiến:

- Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa được đảm bảo thực hiện chủ yếu trên cơ sở giáo dục, thuyết phục:

b. Nội dung hệ thống pháp luật Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam vừa phản ánh cơ cấu bên trong của pháp luật Xã hội Chủ nghĩa; vừa phản ánh hình thức bên ngoài của pháp luật; vừa thể hiện sự thống nhất hữu cơ của các quy phạm pháp luật cấu thành hệ thống đó, vừa thể hiện sự phân chia các quy phạm ấy thành các chế định pháp luật và các ngành luật cùng với sự biểu hiện  của chúng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Nói cách khác, quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và các ngành luật là các thành tố của hệ thống pháp luật. 
2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

a. Hệ thống các ngành luật 

Hệ thống cấu trúc của pháp luật là cơ cấu nội tạng  của hệ thống quy phạm pháp luật, thể hiện sự phân chia các quy phạm pháp luật thành chế định pháp luật và ngành luật. Như vậy hệ thống cấu trúc của pháp luật bao gồm ba thành tố là quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật.
· Quy phạm pháp luật: Là thành tố nhỏ nhất trong hệ thống cấu trúc bên trong của pháp luật. Nó là đơn vị nhỏ nhất cấu thành chế định pháp luật, các ngành luật và cả hệ thống pháp luật

· Chế định pháp luật: Là một nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội có những đặc điểm chung và có quan hệ mật thiết với nhau thuộc cùng một loại quan hệ xã hội do một ngành luật điều chỉnh. Nói cách khác, một ngành luật bao gồm nhiều chế định pháp luật mà giữa chúng vừa có mối quan hệ hữu cơ như một chỉnh thể thống nhất, vừa có tính độc lập tương đối.
· Ngành luật: Là tổng thể các quy phạm pháp luật  điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội.
b. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật

Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật.


Văn bản quy phạm pháp luật: Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục, trình tự, hình thức định, trong đó chứa đựng các quy tắc xử sự chung, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn đời sống và việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đó không làm chấm dứt hiệu lực của nó.


Các loại văn bản khác:

· Văn bản có tính chất chủ đạo là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm thực hiện các chủ trương lớn, các đường lối, nhiệm vụ lớn, có tính chất chiến lược quy định những vấn đề chung của Quốc gia và địa phương.
· Văn bản cá biệt là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy phạm pháp luật để ban hành, giải quyết những vụ việc cụ thể, hiệu lực chỉ một lần và chỉ có quan hệ đối với những cá nhân, tổ chức được chỉ ra trong chính văn bản đó (VD: quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm, quyết định khen thưởng, kỷ luật, bản án…) 

Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật.

· Là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc.

· Là văn bản được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

· Sự thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của nó.

· Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong luật.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nước ta.


Theo quy định Hiến pháp 1992;  và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 16/12/2002 đã xác định tương đối chặt chẻ hệ thống các văn bản pháp luật của Nhà nước ta hiện nay. Văn bản quy phạm pháp luật được chia thành văn bản luật và văn bản dưới luật.
- Văn bản luật: Là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội –cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ban hành có hiệu lực pháp lý cao hơn các văn bản dưới luật.
· Hiến pháp (luật cơ bản): 

· Có hiệu lực pháp lý tối cao, khác với quy định các vấn đề cơ bản của một nhà nước như chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa, xác định cơ chế quyền lực và quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho tất cả hệ thống pháp luật, các đạo luật, bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành trên cơ sở Hiến pháp và không được trái Hiến pháp. 


Chỉ có Quốc hội mới có quyền thông qua, sửa đổi hoặc hủy bỏ Hiến pháp, các đạo luật, các bộ luật. Các văn bản dưới luật trái với các đạo luật đều không có hiệu lực pháp lý và bị bãi bỏ. 

- Văn bản dưới luật:


Là văn bản có giá trị pháp lý thấp hơn các văn bản luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức được pháp luật quy định.

· Pháp lệnh và nghị quyết của ủy ban Thường vụ và Quốc hội.
· Lệnh và quyết định của Chủ Tịch nước.

· Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

· Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

· Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được ban hành Nghị quyết.

· Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành: quyết định, chỉ thị, thông tư.

· Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách….)

· Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp.

CÂU HỎI

1. Bản chất, đặc điểm, vai trò của pháp luật Xã hội Chủ nghĩa?

2. Khái niệm hệ thống pháp luật Xã hội Chủ nghĩa? Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
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